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KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017 
I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM TRƯỚC
1. Năm 2016, công ty không có sản xuất kinh doanh, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ công ích.
2. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm trước: 
a. Sản phẩm sản xuất chủ yếu:

- Gỗ cây ngã đổ: 45m3

b. Các chỉ tiêu tài chính:

- Tổng doanh thu: 3,790 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 71 triệu đồng

- Các khoản phải nộp ngân sách: 246 triệu đồng

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017
1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính: chủ yếu khai thác lồ ô
- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm:
Thực hiện quản lý bảo vệ rừng theo đơn đặt hàng của nhà nước

+ Các chỉ tiêu tài chính:

Tổng doanh thu: 1,852 tỷ đồng


Lợi nhuận trước thuế: 20 triệu đồng


Các khoản phải nộp ngân sách: 11 triệu đồng

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

Quyết định số 69/QĐ-KHĐT ngày 17/07/2015 của Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Lâm Đồng V/V phê duyệt dự án trồng rừng thay thế năm 2015 và chăm sóc các năm của Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Đạ Huoai.
III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
Các giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về tài chính: Nguồn kinh phí chính để thực hiện nhiệm vụ công ích là từ ngân sách. Sử dụng nguồn tài chính tự có để sản xuất kinh doanh.

2. Giải pháp về sản xuất:
Tập trung trồng rừng, bảo vệ và chăm sóc rừng trồng các năm: rừng cao su, rừng trồng thay thế, rừng thử nghiệm cây bời lời đỏ.

3. Giải pháp về nguồn nhân lực: Sắp xếp, bố trí nguồn lao động tài chỗ một cách hợp lý, tinh gọn và hiệu quả.
4. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật: Tìm kiếm các giải pháp công nghệ đối với các loài cây trồng phù hợp với thỗ nhưỡng, đất đai trên địa bàn công ty quản lý.
5. Giải pháp về quản lý và điều hành:
- Điều chỉnh, bổ sung kịp thời các quy chế, quy định trong công tác quản lý nội bộ cũng như quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017
	TT
	Các chỉ tiêu
	ĐVT
	Kế hoạch

	1
	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu
	
	

	
	- Lồ ô, tre nứa
	Tấn
	500

	
	- Cao su
	Tấn mủ
	

	
	- Keo
	M3
	

	2
	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)
	
	

	3
	Doanh thu
	Tỷ đồng
	1,852

	4
	Lợi nhuận trước thuế
	Tỷ đồng
	0,020

	5
	Nộp ngân sách
	Tỷ đồng
	0,011

	6
	Tổng vốn đầu tư
	Tỷ đồng
	

	7
	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)
	1.000 USD
	

	8
	Các chỉ tiêu khác
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KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018 
II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM TRƯỚC
1. Đánh giá tình hình của năm trước: Năm 2017, công ty thực hiện nhiệm vụ công ích nhà nước đặt hàng quản lý bảo vệ rừng.  Doanh thu chủ yếu từ khai thác lâm sản phụ không đáng kể. Nguồn kinh phí theo đơn giá đặt hàng công ích chỉ vừa đủ để chi trả lương và các khoản bảo hiểm cho viên chức quản lý và người lao động.
2. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm trước: 
a. Sản phẩm sản xuất chủ yếu:

- Lâm sản phụ: lồ ô, tre nứa: 100 tấn
b. Các chỉ tiêu tài chính:

- Tổng doanh thu: 3.056  tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 20 triệu đồng

- Các khoản phải nộp ngân sách: 77 triệu đồng

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018
1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Công ty không có sản xuất kinh doanh. 
Kế hoạch tài chính của Công ty đã được UBND Tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại văn bản số 7977/UBND-TH2 ngày 23/11/2017 V/v kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Đạ Huoai.

- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm:

Thực hiện quản lý bảo vệ rừng theo đơn đặt hàng của nhà nước

+ Các chỉ tiêu tài chính:

Tổng doanh thu: 2 tỷ đồng


Lợi nhuận trước thuế: 39 triệu đồng


Các khoản phải nộp ngân sách: 12 triệu đồng

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

Quyết định số 69/QĐ-KHĐT ngày 17/07/2015 của Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Lâm Đồng V/V phê duyệt dự án trồng rừng thay thế năm 2015 và chăm sóc các năm của Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Đạ Huoai.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

Các giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về tài chính: Nguồn kinh phí chính để thực hiện nhiệm vụ công ích là từ ngân sách. Công ty đang chờ các ngành chức năng để thẩm định đơn giá đặt hàng công ích phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty
2. Giải pháp về sản xuất:

Tập trung trồng rừng, bảo vệ và chăm sóc rừng trồng các năm: rừng cao su, rừng trồng thay thế, rừng thử nghiệm cây bời lời đỏ.

3. Giải pháp về nguồn nhân lực: Sắp xếp, bố trí nguồn lao động tài chỗ một cách hợp lý, tinh gọn và hiệu quả.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật: Tìm kiếm các giải pháp công nghệ đối với các loài cây trồng phù hợp với thỗ nhưỡng, đất đai trên địa bàn công ty quản lý.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành:

- Điều chỉnh, bổ sung kịp thời các quy chế, quy định trong công tác quản lý nội bộ cũng như quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018
	TT
	Các chỉ tiêu
	ĐVT
	Thực hiện năm 2017
	Kế hoạch năm 2018

	1
	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu
	
	
	

	
	- Lồ ô, tre nứa
	Tấn
	
	

	
	- Cao su
	Tấn mủ
	
	

	
	- Keo
	M3
	
	

	2
	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)
	 ha
	8.810
	8.810

	3
	Doanh thu
	Tỷ đồng
	3,056
	2

	4
	Lợi nhuận trước thuế
	Tỷ đồng
	0,020
	39

	5
	Nộp ngân sách
	Tỷ đồng
	0,077
	12

	6
	Tổng vốn đầu tư
	Tỷ đồng
	
	

	7
	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)
	1.000 USD
	
	

	8
	Các chỉ tiêu khác
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT
1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước (2015-2017)
BIỂU SỐ 1
MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Thực hiện năm 2015
	Thực hiện năm 2016
	Thực hiện năm 2017

	1
	Sản phẩm chủ yếu sản xuất
	
	
	
	

	a)
	Gỗ tròn các loại
	M3
	367
	45
	

	b)
	Lồ ô, tre nứa
	
	
	
	

	2
	Tổng doanh thu
	Tỷ đồng
	1,280
	3,790
	

	3
	Lợi nhuận trước thuế
	Tỷ đồng
	0,017
	0,071
	

	4
	Nộp ngân sách
	Tỷ đồng
	0,301
	0,246
	

	5
	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)
	1000 USD
	
	
	

	6
	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)
	
	
	
	

	7
	Kế hoạch đầu tư phát triển
	Tỷ đồng
	
	
	

	a)
	- Nguồn ngân sách
	“
	
	
	

	b)
	- Vốn vay
	“
	
	
	

	8
	Tổng lao động
	Người
	25
	21
	19

	9
	Tổng quỹ lương
	Tỷ đồng
	0,474
	624
	1.266

	a)
	- Quỹ lương quản lý
	Tỷ đồng
	0,218
	0,382
	0,389

	b)
	- Quỹ lương lao động
	Tỷ đồng
	0,256
	0,242
	0,877
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BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI (NẾU CÓ) NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)
I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VÈ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH

BIỂU MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH
	TT
	Chỉ tiêu
	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Tỷ lệ so với KH
	Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước

	1
	Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện trong năm
	
	
	
	.... %
	.... %

	
	Nhà nước đặt hàng quản lý bảo vệ rừng
	ha
	8.810
	8.810
	100%
	100%

	
	Giao khoán QLBVR- Mội trường rừng
	ha
	5.142,69
	5.334,38
	103,7%
	103,7%

	2
	Chi phí phát sinh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong năm
	Tr.đ
	1.762 
	1.762 
	100%
	100%

	3
	Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm
	Tr.đ
	1.762 
	1.762 
	100%
	100%


II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP
1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường.

2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội.

3. Thực hiện tốt trách nhiệm với nhà cung cấp.

4. Trách nhiệm bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng.

5. Quan hệ tốt với người lao động.
6. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và người lao động trong doanh nghiệp.
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	Số:     107/CV-CTy

V/v Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đạ Huoai ( phụ lục X)

	Đạ Huoai, ngày 10  tháng 05 năm 2018




Kính gửi: 
- UBND tỉnh Lâm Đồng



- Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Chính sách tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017:

a) Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng, thù lao của doanh nghiệp.

- Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng đối với người lao động.


Tiền lương: Người lao động của đơn vị hưởng lương theo cấp bậc công việc và theo thang bảng lương mà Công ty xây dựng ban hành sau khi có quyết định của UBND Tỉnh Lâm Đồng. Đơn vị xây dựng dựa theo thoâng tö soá: 26/2016/TT-BLÑTBXH  ngaøy 01/09/2016 cuûa Boä Lao ñoäng Thöông binh vaø Xaõ hoäi ” Höôùng daãn thöïc hieän quaûn lyù lao ñoäng, tieàn löông vaø tieàn thöôûng ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng trong coâng ty traùch nhieäm höõu haïn moät thaønh vieân do Nhaø nöôùc laøm chuû sôû höõu”.


Tiền thưởng: 


+ Thưởng lễ tết: Dựa vào quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị từ 200.000 đồng -500.000 đồng.


+ Thưởng cuối năm: Dựa vào kết quả xếp loại đánh giá lao động cuối năm của đơn vị và kết quả sản xuất kinh doanh trong năm. Mức chi theo quy chế khen thưởng của Ban thi đua khen thưởng tỉnh Lâm Đồng. 

- Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng, thù lao đối với người quản lý doanh nghiệp.

Tiền lương, thù lao: Trả lương tính toán theo thoâng tö soá: 27/2016/TT-BLÑTBXH  ngaøy 01/09/2016 cuûa Boä Lao ñoäng Thöông binh vaø Xaõ hoäi ” Höôùng daãn thöïc hieän cheá ñoä, tieàn löông, thuø lao, tieàn thöôûng ñoái vôùi thaønh vieân Hoäi ñoàng thaønh vieân hoaëc Chuû tòch coâng ty, Kieåm soaùt vieân, Toång giaùm ñoác hoaëc Giaùm ñoác, Phoù Toång giaùm ñoác hoaëc Phoù giaùm ñoác, Keá toaùn tröôûng trong coâng ty traùch nhieäm höõu haïn moät thaønh vieân do Nhaø nöôùc laøm chuû sôû höõu”. Đồng thời căn cứ vào Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ (đảm bảo tương quan hợp lý với tiền lương người lao động và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh).
Tiền thưởng:  Trên cơ sở quỹ lương của Ban điều hành, lương chế độ và kết quả đánh giá xếp loại của người quản lý doanh nghiệp được UBND Tỉnh Lâm Đồng xếp loại đánh giá.

b) Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017.

- Quỹ tiền lương kế hoạch của lao động.

Quỹ lương kế hoạch của người lao động năm 2017: 920 triệu đồng.

- Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý doanh nghiệp.

Quỹ lương kế hoạch của viên chức quản lý năm 2017: 421 triệu đồng.

c) Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao của doanh nghiệp.

- Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động.

Tiền lương: Người lao động được chi trả lương theo cấp bực và chức vụ công việc đang thực hiện theo thang lương, bảng lương Công ty xây dựng theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Quỹ lương được xác định theo thông tư số 26/2016/TT-BLÑTBXH  ngaøy 01/09/2016 cuûa Boä Lao ñoäng Thöông binh vaø Xaõ hoäi.


+ Thưởng lễ tết: Dựa vào quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị từ 200.000 đồng -500.000 đồng.

- Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với người quản lý doanh nghiệp.

Tiền lương: Năm 2017 đơn vị trả 100% lương cho Chủ tịch HĐTV, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng tính toán theo thoâng tö soá: 27/2016/TT-BLÑTBXH ngaøy 01/09/2016 cuûa Boä Lao ñoäng Thöông binh vaø Xaõ hoäi. Trả 80% lương cho Kiểm soát viên sau khi có kết quả đánh giá xếp loại mới được nhận 20% còn lại.

Tiền thưởng: Căn cứ vào kết quả phân phối lợi nhận mà đơn vị đã tính toán và trình UBND Tỉnh Lâm Đồng quyết định phê duyệt.

2. Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của doanh nghiệp

BIỂU BÁO CÁO QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm trước liền kề năm báo cáo năm 2017
	Năm báo cáo năm 2018

	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Kế hoạch

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	HẠNG CÔNG TY ĐƯỢC XẾP
	
	A
	A
	

	II
	TIỀN LƯƠNG CỦA LAO ĐỘNG
	
	
	
	

	1
	Lao động
	Người
	15
	14
	14

	2
	Mức tiền lương bình quân
	1.000 đ/tháng
	5,1
	5,2
	5,2

	3
	Quỹ tiền lương
	Triệu đồng
	920
	877
	867

	4
	Quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động
	Triệu đồng
	
	
	74

	5
	Thu nhập bình quân
	1.000 đ/tháng
	5,1
	5,2
	5,2

	III
	TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
	
	
	
	

	1
	Số người quản lý doanh nghiệp
	Người
	4
	5
	5

	2
	Mức lương cơ bản bình quân
	Triệu đồng/tháng
	8,7
	6,4
	7,2

	3
	Quỹ tiền lương
	Triệu đồng
	421
	389
	432

	4
	Mức tiền lương bình quân
	Triệu đồng/tháng
	8,7
	6,4
	7,2

	5
	Qũy tiền thưởng
	
	13,3
	0
	15,5

	6
	Tiền thưởng, thu nhập
	Triệu đồng
	
	389
	484

	7
	Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý
	Triệu đồng/tháng
	8,7
	6,4
	7,2


Nơi nhận: 





CHỦ TỊCH HĐTV

· Như kính gửi.

· Sở:  Tài chính, KH&ĐT.

· Chủ tịch HĐTV, GĐ.

· Lưu VT

                                                                                           LÊ VĂN DẾ

	CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP ĐẠ HUOAI

MST: 5800000939
-------
	                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 
	            Đạ Huoai, ngày 05 tháng 04 năm 2018


TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)
	TT
	Tên doanh nghiệp
	Giữ nguyên
	Thoái vốn
	Tiến độ thực hiện đến năm báo cáo
	Tỷ lệ Nhà nước dự kiến nắm giữ sau sắp xếp, thoái vốn
	Kế hoạch năm tiếp theo
	Ghi chú

	
	
	
	
	CPH
	Các hình thức khác
	
	
	

	
	
	
	Hoàn thành trong năm báo cáo
	Chưa hoàn thành
	Thành lập Ban Chỉ đạo
	Đang xác định giá trị DN
	Quyết định công bố giá trị DN
	Quyết định phê duyệt phương án
	Đã IPO
	Đại hội đồng cổ đông lần 1
	Tên hình thức
	Đã có quyết định phê duyệt
	
	
	

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	I
	CÔNG TY MẸ TRONG NHÓM CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON (CẤP 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	CÁC CÔNG TY TNHH MTV DO NN LÀM CHỦ SỞ HỮU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giữ nguyên
	


  











CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Nơi nhận: 

- UBND Tỉnh Lâm Đồng

- Bộ Kế hoạch và đầu tư

- Sở tài chính, KH-ĐT

- Trang web công ty











       LÊ VĂN DẾ
- Lưu VT, P. KT-HC

	CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP ĐẠ HUOAI

MST: 5800000939
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 
	            Đạ Huoai, ngày 05 tháng 04 năm 2018


BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)
BIỂU SỐ 2 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018
Công ty TNHH MTV LN ĐẠ HUOAI 

	Bảng cân đối kế toán - Mẫu số B01-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

	Báo cáo kết quả kinh doanh - Mẫu số B02-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Mẫu số B03-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

	Bản thuyết minh báo cáo tài chính - Mẫu số B09-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

	Ý kiến kiểm toán


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Nơi nhận: 

- UBND Tỉnh Lâm Đồng

- Bộ Kế hoạch và đầu tư

- Sở tài chính, KH-ĐT





- Trang web công  ty

- Lưu VT, P. KT-HC




              LÊ VĂN DẾ
